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MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9 
ĐỀ CHÍNH THỨC Mã phách: 

Câu 1: (4 điểm) Hôn nhân là gì? Là một học sinh em có trách nhiệm như thế nào đối với 

hôn nhân? Nêu những quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? 

Câu 2: (3 điểm) Thế nào là trách nhiệm pháp lí? Có ý nghĩa gì với cuộc sống xã hội của 

chúng ta? 

Câu 3: (3 điểm) Giải quyết tình huống: 

“Khi bàn về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, bạn Hòa và bạn Thành đưa ra 2 ý kiến sau đây: 

 Ý kiến của Hòa: Bảo vệ đất nước là nghĩa vụ của các lực lượng quân đội, công an 

và của người lớn. Học sinh thì chưa đủ năng lực để thực hiện nghĩa vụ đó. 

 Ý kiến của Thành: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc chỉ phải thực hiện khi có chiến tranh, còn trong thời 

bình thì chúng ta nên tập trung làm tốt nghĩa vụ xây dựng đất nước là đủ.” 

Em đồng tình với ý kiến nào? Tại sao? 

 

BÀI LÀM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Đường cắt phách 

Điểm 
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
(ĐỀ CHÍNH THỨC) 

 

Câu Nội dung Điểm 

1 

 Hôn nhân: Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa 1 nam và 1 nữ trên nguyên tắc 

bình đẳng, tự nguyện được pháp luật thừa nhận nhằm chung sống lâu dài và xây 

dựng 1 gia đình hòa thuận hạnh phúc.  

 Trách nhiệm của thanh niên học sinh: Có thái độ thận trọng, nghiêm túc trong 

tình yêu và hôn nhân, không vi phạm quy định của pháp luật về hôn nhân. 

 Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân: 

 Nam từ 20 tuổi, nữ từ 18 tuổi trở lên. 

 Kết hôn tự nguyện và phải đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 Cấm kết hôn trong các trường hợp: Người đang có vợ hoặc chồng; mất năng 

lực hành vi dân sự; cùng dòng máu về trực hệ; có họ trong phạm vi 3 đời; 

giữa cha mẹ nuôi với con nuôi; bố chồng với con dâu; mẹ vợ với con rể; bố 

mẹ kế với con riêng; giữa những người cùng giới tính, … 

 Vợ chồng phải bình đẳng, tôn trọng danh dự, nhân phẩm và nghề nghiệp 

của nhau. 

 

1 điểm 

 

 

1 điểm 

 

 

2 điểm 

 

2 

 Trách nhiệm pháp lí: Là nghĩa vụ pháp lí mà cá nhân , tổ chức, cơ quan vi phạm 

pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do nhà nước quy định. 

 Ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí: 

 Trừng phạt ngăn ngừa, cải tạo, giáo dục người vi phạm pháp luật. 

 Giáo dục ý thức tôn trong và chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật. 

 Bồi dưỡng lòng tin vào pháp luật và công lí trong nhân dân. 

 

1 điểm 

 

2 điểm 

3 

Giải quyết tình huống: 

 Cả hai ý kiến của Hòa và Thành đều chưa đúng. 

 Bởi vì, bảo vệ Tổ quốc là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của tất cả mọi người 

dân. Học sinh chúng ta cũng có thể thực hiện nghĩa vụ đó với những công việc 

vừa với lứa tuổi. Ngoài ra nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc không chỉ thực hiện khi có 

chiến tranh mà cả trong thời bình. Bởi vì trong thời bình, các thế lực thù địch 

trong và ngoài nước đang có nhiều âm mưu xâm hại đến sự toàn vẹn lãnh thổ và 

cuộc sống bình yên của nhân dân. 

 

 

1 điểm 

 

2 điểm 

 


